











MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
Họ và tên đang dùng   :  NGUYỄN HỒNG THANH………
Họ và tên khai sinh     :  NGUYỄN HỒNG  THANH………
Quê quán

   :……Thành phố Hồ Chí Minh……….



              
   …………………………………….

  
Số LL               :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng:  NGUYỄN HỒNG THANH      Nam, Nữ : Nữ
- Họ và tên khai sinh: …Nguyễn Hồng Thanh
- Các bí danh: ……Không……………….
- Sinh ngày:  …29……… tháng   …09…….  năm   1972……….
- Nơi sinh: …xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh , Hà Nội…………
- Quê quán:    xã Tân Nhật,  huyện Bình Chánh , TP. Hồ Chí Minh
- Nơi ở hiện nay:  316 Phú Hòa P.8.  Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Dân tộc: …Kinh…………

Tôn giáo: …Không………
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: …Giáo viên trung học…………..
- Trình độ hiện nay:


+ Giáo dục phổ thông : …12/12……………………..

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 



Chuyên môn, nghiệp vụ: …Cử nhân Ngữ văn……
Học vị: /


 Học hàm: / 

- Lý luận chính trị: …………………….
- Ngoại ngữ: …Tiếng Anh………………………..
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM:  09/01/1998 

   ……… Trường THKT Lý Tự Trọng – TP.HCM……………
- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): /

 - Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): /

- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1……Nguyễn Thị Nhuận……………………………………

2……Trương Thị Hồng……………………………………..
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ  năm 1972 đến 1975 : Còn nhỏ, ở với gia đình, tại xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh .tỉnh Hà Nội….
- Từ năm 1976 đến 1977 : Còn nhỏ ở với gia đình tại phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
- Từ  năm 1978 đến 1986: Học sinh Trường PTCS Cấp I, II Hoàng Văn Thụ P.17 Quận Gò Vấp .TP.HCM.
- Từ năm 1987 đến 1988: Học sinh Trường Cấp II Tam Hòa A (Nay là trường Bình Đa) P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.
- Từ năm 1989 .đến 1992 : Học sinh Trường Cấp III Tam Hiệp P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai .
- Từ năm 1992 đến 1996 : Sinh viên khoa Ngữ Văn Trường  Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh .
- Từ năm 1996 đến Nay :  Giáo viên trường Trung học nghề - Trung học kỹ thuật ( Nay là Trường Cao Đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
- Hiện nay đang tạm trú tại:
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng 09 năm 1996 đến tháng 09 năm 2014          Làm việc gì, ở đâu : Giáo viên trung học – Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP. HCM                                Chức vụ
ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐI NƯỚC NGOÀI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KHEN THƯỞNG
Tháng 9/2004 : Giấy chứng nhận “ Chiến sĩ thi đua cơ sở ”
 ( Số 137/QĐ/GD và ĐT ngày 30.9.2004 do Sở GD và ĐT. TPHCM ) cấp quyết định.
Tháng 8/2010 : Giấy chứng nhận  “ Chiến sĩ thi đua cơ sở ”

 ( Số 58/QĐ/GDĐT ngày 23.8.2010 do Sở GD và ĐT. TPHCM ) cấp quyết định.
Tháng 7/2011 : Giấy chứng nhận  “ Chiến sĩ thi đua cơ sở ” 

( Số 817/QĐ/GDĐT- VP ngày 04.7.2011 do Sở GD và ĐT. TPHCM ) cấp quyết định.
Tháng 2/2012 : Bằng khen vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm  vụ 02 năm học liên tục ( năm học 2009- 2010 và năm học 2010-2011)

  ( Số 797/QĐUB ngày 18.02.2012 do Ủy ban nhân dân TPHCM ) cấp quyết định.
Tháng 7/2012 : Giấy chứng nhận “ Chiến sĩ thi đua cơ sở ” 

( Số 845/QĐ/GDĐT- VP ngày 12.7.2012 do Sở GD và ĐT. TPHCM ) cấp quyết định.

KỸ LUẬT
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha ruột:  NGUYỄN TÝ

Sinh năm: 1934 tại Bình Chánh – TP.HCM 

Quê quán: xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh , TP. Hồ Chí Minh

Tôn giáo:  Không 

Nghề nghiệp: Bộ đội

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1934 đến 1944  còn nhỏ, ở với gia đình đi học ở xã Tân Nhật, huyện

           Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

- Từ năm 1945 đến 1946: Làm liên lạc cho cơ quan Kỳ Bộ Việt Minh Nam bộ.

- Từ năm 1947đến 1948: Học Trường Thiếu sinh quân Khu 9 ở Đập Đá – Vĩnh Thuận, 

              Rạch Giá

- Từ năm 1948 đến 1949: Học Trường Trung học kháng chiến Nguyễn Văn Tố ở RUM,

              Khánh An, Bạc Liêu .
           - Từ năm 1950 đến 1951: 
· Học sinh trường đào tạo xã đội trưởng Phòng Dân Quân Khu  9 ở Cạnh Đền , Rạch Giá.  
·   A trưởng Đại đội 180 Bộ đội tình nguyện Campuchia Ban Ngoại vụ.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
· Từ năm 1954 đến 1955: Cán bộ Ban Tổ chức PCT – PLK Miền Tây ở Ngã Tư 

           Phó Sinh, Rạch Giá.
· Tập kết ra Bắc tháng 8/1945 ở Sầm Sơn , Đò Lèn – Hậu Lộc – Thanh Hóa.


- Từ năm 1955đến 1956:
· Học viên Trường BTVH 126 ở Kiến An – Hải Phòng.

· Học viên hệ Đạn dược Trường Cao Đẳng Số 1 Bắc Kinh ở Huyện Thông –
Hà Bắc.


- Từ năm 1961đến 1966: Giáo viên Trường Sĩ Quan Hậu Cần và Kĩ Thuật ở Gia 

           Thượng – Gia Lâm – Hà Nội
            - Từ năm 1967 đến 1970 : Trưởng Ban KT Phòng Quân Giới B5 – Đường 9- Nam Lào.

            - Từ năm 1971 đến 1974: Trưởng Khoa Đạn Trường Trung cấp Quân khí ở Ấm

             Thượng, Thanh Ba- Vĩnh Phúc.

            - Từ năm 1975 đến 1980 : Trưởng Khoa Vũ Khí –Đạn Trường Quân Cụ Gò Vấp

            ( B754) ở P.17 Quận Gò Vấp – TP.HCM.
            - Từ năm 1981 đến 1991: Phó Hiệu Trưởng Trường  HSQKT Vũ khí Đạn Tăng ở 
              Long Bình, Biên Hòa – Đồng Nai. 


-  Đã mất vì bệnh năm 1996.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)

· Huân chương Quân Công hạng 3

· Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất

· Huân chương chiến thắng hạng ba

· Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 1, 2,3.

· Huy hiệu Quân kỳ Quyết thắng

· Huy hiệu Thành Đồng Tổ Quốc

· Huy hiệu Quyết thắng Lào, KPC

· Danh hiệu Dũng sĩ Quyết thắng hạng 2

· Danh hiệu Chiến sĩ Giỏi CHDC Đức


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………Không……………………………………………………………
2. Mẹ ruột:  ĐẶNG THỊ LÂN            Sinh năm: 1948 tại Đông Anh – Hà Nội.

Quê quán: xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh – Hà Nội.

Tôn giáo: Không 

Nghề nghiệp: Công nhân Quốc phòng.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1948 đến 1954 : Còn nhỏ, ở với gia đình ở xã Vĩnh Ngọc , huyện Đông Anh

           Hà Nội.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954  đến 1967 : Đi học, làm ruộng ở xã Vĩnh Ngọc , huyện Đông Anh,  

              Hà Nội.
           - Từ năm 1968 đến 1974: Thanh niên xung phong, xã viên Hợp tác xã ở xã Vĩnh Ngọc, 

             huyện Đông Anh, Hà Nội.


- Từ năm 1975 đến 1985 : Công nhân Quốc phòng tại Trường Quân Cụ Gò Vấp

            ( B754) ở P.17 Quận Gò Vấp – TP.HCM.

- Từ năm 1986 đến nay : Công nhân Quốc phòng tại Trường  HSQKT Vũ khí Đạn 

           Tăng ở  Long Bình, Biên Hòa – Đồng Nai. Hiện tại đã nghỉ hưu.

- Hiện nay đang cư trú tại: 75 KP 6 P. Long Bình – Biên Hòa- Đồng Nai.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
3. Vợ: hoặc chồng ( nếu có)  ĐÃ LI HÔN ngày 17/05/2013                  Sinh năm:   tại 

4. Con ruột:(nếu có)  

· NGÔ HỒNG QUANG  Sinh năm: 2001  tại : TP. Hồ Chí Minh

Quê quán:  TP. Hồ Chí Minh

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Học sinh trường THCS Tân Bình, Quận Tân Bình – TP.HCM

·  NGÔ  QUAN LAN KHANH Sinh năm: 2004  tại : TP. Hồ Chí Minh


Quê quán:  TP. Hồ Chí Minh


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Học sinh trường Tiểu học Bành Văn Trân, Quận Tân Bình – TP.HCM

- Hiện nay đang cư trú tại: 316 Phú Hòa , P. 8. Quận Tân Bình.
8. Em ruột: 
· NGUYỄN KIM LIÊN Sinh năm 1974 tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh- Hà Nội

Quê quán: xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh –TP.HCM.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Công nhân.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1976 đến 1980 : còn  nhỏ ở với gia đình tại phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
- Từ  năm 1981 đến 1986: Học sinh Trường PTCS Cấp I, II Hoàng Văn Thụ P.17 Quận Gò Vấp .TP.HCM.

- Từ năm 1987 đến 1989: Học sinh Trường Cấp II Tam Hòa A (Nay là trường Bình Đa) P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.

- Từ năm 1990 .đến 1993 : Đi học 
- Từ năm 1996 đến nay : Nhân viên Công ty Mabuchi Morto Việt Nam ở Khu Công nghiệp Biên Hòa II.
- Hiện nay đang cư trú tại: 75 KP 6 P. Long Bình – Biên Hòa- Đồng Nai.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
· NGUYỄN NGỌC LAN Sinh năm 1975 tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh- Hà Nội


Quê quán: xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh –TP.HCM.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Công nhân.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1976 đến 1981 : còn  nhỏ ở với gia đình tại phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
- Từ  năm 1982 đến 1986: Học sinh Trường PTCS Cấp I, II Hoàng Văn Thụ P.17 Quận Gò Vấp .TP.HCM.

- Từ năm 1987 đến 1990: Học sinh Trường Cấp II Tam Hòa A (Nay là trường Bình Đa) P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.

- Từ năm 1991 .đến 1997 : Đi học 

- Từ năm 1998 đến nay : Nhân viên Công ty sản phẩm máy tính FUJITSU Việt Nam ở Khu Công nghiệp Biên Hòa II.

- Hiện nay đang cư trú tại: 75 KP 6 P. Long Bình – Biên Hòa- Đồng Nai.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
· NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG Sinh năm 1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Quê quán: xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh –TP.HCM.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Kinh doanh tự do.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1979 đến 1986 : còn  nhỏ ở với gia đình tại phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
- Từ năm 1987 đến 1997: Học sinh Trường Cấp I, II Tam Hòa A (Nay là trường Bình Đa) P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.

- Từ năm 2000 đến 2010 :  Nhân viên Công ty Mabuchi Morto Việt Nam ở Khu Công nghiệp Biên Hòa II.
- Từ năm 2011 đến nay : Kinh doanh tự do

 - Hiện nay đang cư trú tại: 316 Phú Hòa P.8 Quận Tân Bình – TP.HCM.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
· NGUYỄN THANH BÌNH Sinh năm 1981 tại TP. Hồ Chí Minh.

Quê quán: xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh –TP.HCM.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Thợ điện tại gia.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1981 đến 1986 : còn  nhỏ ở với gia đình tại phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
- Từ năm 1987 đến 1995: Học sinh Trường Cấp II Tam Hòa A (Nay là trường Bình Đa) P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.

- Từ năm 1996 .đến 1998 :  Học sinh Trường Cấp III Tam Hiệp P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai .
- Từ năm 1999 đến 2002 :  Sinh viên Trường Kỹ thuật Cao Thắng.
- Từ năm 2003 đến nay : Thợ điện tại gia.

- Hiện nay đang cư trú tại: 75 KP 6 P. Long Bình – Biên Hòa- Đồng Nai.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
9. Ông nội: NGUYỄN VĂN TRẤN (Bảy Trấn)
     Sinh năm:  1914 tại : Chợ Đệm , huyện Bình Chánh – TP.HCM.

Quê quán: Chợ Đệm , huyện Bình Chánh – TP. HCM

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động cách mạng.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1927 đến 1930 học trường Pétrus Ký ở Sài Gòn.

- Từ năm 1936 đến 1937:  Bắt đầu hoạt động cách mạng chống Pháp. Vào Đảng năm 

           1936 tại Sài Gòn.
            - Năm 1938 : Sáng lập tờ Le Peuple (Dân chúng).

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 : Xứ ủy viên Trung ương Cục Nam Bộ;  Chính Ủy Bộ Tư  

            Lệnh Khu 9.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

          - Từ năm 1951 đến 1964:

· Năm 1951  tham gia Đại hội II Đảng Cộng sản Đông Dương, sau trở thành giảng viên trường Nguyễn Ái Quốc, rồi Vụ Phó Ban Tuyên huấn Trung ương.

· Năm 1964  Ủy viên Ủy ban Thống nhất trong kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa, ngày 03 tháng 7 năm 1964.

· Sau khi về hưu, cộng tác với nhiều tờ báo tại Việt Nam, như tờ Tuổi Trẻ cười, với bút hiệu Hai Cù Nèo và viết nhiều sách khảo cứu, tự thuật.

- Đã mất năm 1998 tại TP.Hồ Chí Minh

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
10. Bà nội: NGUYỄN THỊ THIẾT
Sinh năm: 1916  tại Chợ Đệm, huyện Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh.

Quê quán: Chợ Đệm, huyện Bình Chánh – TP. Hồ Chí Minh.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Y sĩ

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1916 đến 1926: còn nhỏ, ở với gia đình đi học

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1948 đến 1950 : Làm việc tại Trung ương Cục Nam Bộ. Vào Đảng năm 1948.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1955 đến 1965: Y sĩ bệnh viện 303 Hà Nội

- Đã mất năm 1966 vì bệnh tại Hà Nội.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
11. Ông ngoại:   NGUYỄN VĂN KHIÊM
Sinh năm: 1915 tại xã Vĩnh Ngọc, huyện 

        Đông Anh – Hà Nội.

Quê quán:   xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh – Hà Nội.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1915 đến 1930 còn nhỏ, ở với gia đình đi học

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: Làm ruộng ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh – Hà Nội.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975: Làm ruộng xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh – Hà Nội.


- Đã mất năm 1977 vì bệnh tại  xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh – Hà Nội.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
12. Bà ngoại: NGUYỄN THỊ TÀI
Sinh năm: 1916 tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông 

       Anh -  Hà Nội.


Quê quán: xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh – Hà Nội.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm ruộng.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1916 đến 1926 còn nhỏ, ở với gia đình đi học

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1950: Làm ruộng ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh – Hà Nội.

- Đã mất năm 1951 vì bệnh tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh – Hà Nội.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
13. Cô ruột: 
· NGUYỄN HỒNG ÁNH   Sinh năm:  1936 tại : xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh,
TP.Hồ Chí Minh.

Quê quán : xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.

Tôn giáo:  Không 

Nghề nghiệp: Phát thanh viên.
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1936 đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình đi học

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1948 đến 1950: Học trường Thiếu sinh quân Khu 9 ở Đập Đá – Vĩnh Thuận,  
            Rạch Giá.



c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1960 đến 1974 : Văn công quân đội

- Từ năm 1975đến 1985: Phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam

- Từ năm 1990 đến nay : Đã nghỉ hưu

- Hiện nay đang cư trú tại: 54/47 Bạch Đằng P.2 Quận Tân Bình TP. HCM.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
· NGUYỄN HỒNG ANH   Sinh năm:  1938 tại : xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh,

TP.Hồ Chí Minh.

Quê quán : xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.


Tôn giáo:  Không 


Nghề nghiệp: Kế toán.
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1938 đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình đi học

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1950 đến 1952:  Học Trường Thiếu sinh quân Khu 9 ở Đập Đá – Vĩnh 
            Thuận, Rạch Giá.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1962 đến 1974 : Theo gia đình tập kết ra Bắc


- Từ năm 1975đến 1985: Kế toán Đài Phát thanh .


- Từ năm 1990 đến nay : Đã nghỉ hưu


- Hiện nay đang cư trú tại: 165/2 Lê văn Thọ P.12 Quận Gò Vấp TP. HCM.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
· NGUYỄN HỒNG LỆ   Sinh năm:  1942 tại : xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh,

TP.Hồ Chí Minh.

Quê quán : xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.


Tôn giáo:  Không 


Nghề nghiệp: Công nhân.
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

- Từ năm 1942 đến 1954 còn nhỏ, ở với gia đình đi học ở Trường Học sinh miền Nam

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1955 đến 1958  : Học ở Học xá Nam Ninh ( Trung Quốc)

- Từ năm 1975đến 1985:   Nhân viên nhà máy Dệt 8/3.

- Đã mất vì bệnh năm 2012 tại TP. Hồ Chí Minh


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
· NGUYỄN HỒNG VÂN   Sinh năm:  1945 tại : xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh,

TP.Hồ Chí Minh.

Quê quán : xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.


Tôn giáo:  Không 


Nghề nghiệp: Nhân viên .
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: còn nhỏ, ở với gia đình đi học ở Trường Học sinh miền Nam.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1955 đến 1958 : Học ở Học xá Nam Ninh ( Trung Quốc)

- Từ năm 1965đến 1968:  Học Trung cấp Thể dục thể thao

- Từ năm 1995 đến nay : Đã nghỉ hưu


- Hiện nay đang cư trú tại:  1/38 Thanh Đa P2, Quận Bình Thạnh TP. HCM.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
15. Chú ruột: NGUYỄN QUỐC THÁI Sinh năm:  1950 tại xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh,

       TP. Hồ Chí Minh 
        Quê quán: xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh,  TP. Hồ Chí Minh 

        Tôn giáo: Không
        Nghề nghiệp: Kỹ sư
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1968 đến 1971: Học Đại Học Bách Khoa Hà Nội

- Từ năm 1975 đến 1995 : Kinh doanh tại gia

- Từ năm 1996 đến nay : Đã nghỉ hưu

- Hiện nay đang cư trú tại: Số 2 Thụy Khê, Quận Tây Hồ - Hà Nội. 

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
……………………………………………………………………………………………
16. Bác ruột: 

· ĐẶNG VĂN NGHỆ Sinh năm:  1933 tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh - Hà Nội.

Quê quán: xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh - Hà Nội

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1933 đến 1943 còn nhỏ, ở với gia đình đi học xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông 

            Anh - Hà Nội

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 : Làm ruộng ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh - Hà Nội

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1946 đến 1975 : Làm ruộng xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh - Hà Nội

- Đã mất năm 1991 vì bệnh tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh - Hà Nội

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
· ĐẶNG VĂN ĐÁP Sinh năm:  1934 tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh - Hà Nội.


Quê quán: xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh - Hà Nội


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1934 đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình đi học xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông 

            Anh - Hà Nội

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 : Làm ruộng ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh - Hà Nội.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1946 đến 1975 : Làm ruộng xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh - Hà Nội


- Đã mất năm 1996 vì bệnh tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh - Hà Nội


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
TỰ NHẬN XÉT
· Ưu điểm:
 - Trung thực, thẳng thắn, mạnh dạn trong việc góp ý xây dựng đơn vị.

- Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tích cực trong mọi hoạt động. Có ý thức trách nhiệm cao trong công việc. Luôn hoàn thành tốt công việc đảm nhận.
- Có ý thức  cầu tiến trong học tập, giảng dạy để nâng cao trình độ. Năng lực chuyên môn vững vàng.
- Thân thiện hòa nhã với đồng nghiệp. Gần gũi quan tâm sâu sát đến học sinh.

· Nhược điểm:
· Bộc trực nên đôi lúc chưa được khéo léo.
CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Tôi xin cam đoan lời khai trên là sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09  năm 2014


Ký tên
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